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KẾ HOẠCH
Phát triển công nghiệp - thương mại năm 2014

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 5855/BCT-KH ngày 03/7/2013 của Bộ Công Thương; văn bản số 5251/UBND-TH ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
Căn cứ Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 21/01/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu nhiệm vụ năm 2013.
Căn cứ Chương trình hành động số 320/QĐ-BCT ngày 17/01/2013 của Bộ Công Thương thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2013

Căn cứ khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 279/HD-SKHĐT ngày 10/7/2013. Sở Công Thương báo cáo sơ bộ tình hình công nghiệp, thương mại năm 2013; đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại và dự toán NSNN năm 2014 như sau:
A. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ NĂM 2013

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Ngành Công Thương luôn chủ động trong công tác phối hợp triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhất là tập trung công tác chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, duy trì sự ổn định SXKD của doanh nghiệp.
- Nguồn điện trong những năm qua tương đối đảm bảo cho sản xuất kinh doanh và tưới tiêu của người dân trong tỉnh.

- Lãi suất cho vay của Ngân hàng đã giảm và có nhiều cơ chế, thủ tục ưu đãi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối với một số lĩnh vực sản xuất.
2. Khó khăn

- Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế dẫn đến thị trường thu hẹp, đơn hàng ít, giá xuất khẩu một số mặt hàng giảm (nhất là hàng nông sản), trong khi chi phí vật tư nguyên liệu đầu vào tăng gây khó khăn cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
- Trong nước, giá xăng dầu, gas, điện, nước liên tục được điều chỉnh tăng giảm theo cơ chế thị trường:

+ Năm 2012, giá xăng dầu được điều chỉnh 13 lần với 6 lần tăng và 7 lần giảm; giá gas 12 lần điều chỉnh với 7 lần tăng. 
+ Sáu 6 tháng đầu năm 2013 giá xăng dầu 05 lần điều chỉnh với 02 lần tăng và 03 lần giảm; giá gas cũng 05 lần điều chỉnh giảm với tổng mức giảm 65.000 đồng/bình 12kg
- Sức tiêu dùng của dân cư trên địa bàn tỉnh tăng chậm do kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút.
- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện chậm. Ách tắc trong bàn giao mặt bằng xây dựng các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, làm chậm tiến độ hoàn thành công trình.
- Thời tiết, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

II. KẾT QUẢ
- Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, nhưng dự kiến sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại của Đồng Nai năm 2013 vẫn duy trì được mức tăng trưởng so cùng kỳ (tuy có chậm dần)
- Sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển và tăng tỷ trọng; cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phong phú đa dạng về mẫu mã, hình thức bán hàng, hệ thống bán lẻ trên toàn tỉnh tiếp tục được đầu tư và bổ sung phát triển theo qui hoạch, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam triển khai hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức và tiêu dùng hàng Việt của nhân dân trên địa bàn.
- Công tác bình ổn thị trường, giá cả được triển khai thường xuyên, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường được tăng cường, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá quá mức qui định.

1. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

* Sáu tháng đầu năm 2013

- Ước 6 tháng đầu năm 2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 7,2% so cùng kỳ (ngành công nghiệp khai thác mỏ giảm 25%; ngành công nghiệp chế biến tăng 10,8%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 5%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6%). 
- Nhiều ngành dự kiến có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ như: sản xuất da và các sản phẩm liên quan (+26%); ngành sản xuất trang phục (+11%); ngành sản xuất hóa chất (+4%); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (+12%). Tập trung ở một số sản phẩm như: sữa rửa mặt tăng 73%; cà phê hỗn hợp hòa tan tăng 34%; thuốc lá sợi tăng 19%; quần áo các loại tăng 16%; thuốc diệt cỏ tăng 17%; sơn và véc ni tăng 15%; sữa tắm tăng 8%; điện tăng 8%.
* Cả năm 2013
- Ước năm 2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 7,8% so cùng kỳ (ngành công nghiệp khai thác mỏ giảm 27%; ngành công nghiệp chế biến tăng 8,4%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 7%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5%).
- Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh (giá SS 1994) năm 2013 ước đạt 160.200 tỷ đồng, tăng 14,1% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó: kinh tế nhà nước ước đạt 14.100 tỉ đồng, tăng 6,2%; kinh tế Ngoài quốc doanh ước đạt 20.800 tỉ đồng, tăng 14,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 125.300 tỉ đồng, tăng 14,9% so cùng kỳ năm 2012.
2. THƯƠNG MẠI
a) Doanh thu bán lẻ
* Sáu tháng đầu năm 2013
Ước 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ của tỉnh đạt 49.164,2 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch, tăng 13,5% so cùng kỳ. Tăng mạnh ở ngành khách sạn, nhà hàng (tăng 22%); du lịch (tăng 21,8%) và ngành dịch vụ (tăng 21,2%). Riêng ngành thương nghiệp bán lẻ tăng thấp (tăng 11,5%) do tình hình kinh tế gặp khó khăn, thu nhập thấp nên nhu cầu tiêu dùng giảm, người dân thắt chặt chi tiêu. Trong đó: kinh tế nhà nước ước đạt 4.551 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ; kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 43.137,7 tỷ đồng, tăng 13,9%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.475,5 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ 2012.
* Cả năm 2013
Ước năm 2013, tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 99.511 tỉ đồng, tăng khoảng 15% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó, ngành khách sạn, nhà hàng tăng 18%; du lịch tăng 15%; ngành dịch vụ tăng 18%; ngành thương nghiệp tăng 14%. Kinh tế nhà nước ước đạt 9.376 tỷ đồng, tăng 12%; kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 87.102 tỷ đồng, tăng 15,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3.032 tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ 2012.
b) Tình hình giá cả
* Diễn biến giá cả
- Dự kiến năm 2013 tình hình thị trường nhìn chung ổn định, mức độ lạm phát giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2012 và đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng CPI của Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2013 tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng chung của cả nước. Lượng hàng hóa trên thị trường phong phú và đa dạng, đặc biệt hàng nội đóng vai trò chủ yếu chiếm thị phần trên thị trường. Chương trình bình ổn thị trường được triển khai và phát huy hiệu quả, nhiều hình thức bán hàng như khuyến mại, giảm giá, tặng quà..vv. đã góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không có tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến.
+ Mặt hàng xăng, dầu trong 6 tháng đầu năm 2013 (tính đến 14/6/2013) đã có 05 lần điều chỉnh, trong đó có 02 lần tăng với mức tăng: 1.860 đồng/lít xăng, 580 đồng/lít dầu diezel, 480 đồng/lít dầu hỏa; 03 lần điều chỉnh giảm với mức cộng giảm 1.220 đồng/lít xăng, 650 đồng/lít dầu DO. Lần tăng gần đây nhất vào ngày 14/6, xăng tăng 426 đồng/lít; dầu diesel tăng 221 đồng/lít; dầu hỏa và dầu madút chưa tăng giá. Và giá bán lẻ hiện nay: xăng RON 92 là 23.756 đồng/lít, dầu diesel là 21.471 đồng/lít.
+ Mặt hàng gas trong 6 tháng đầu năm 2013 có 05 lần điều chỉnh giảm với tổng mức giảm 65.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ gas hiện nay đến tay người tiêu dùng: VT gas 358 ngàn đồng/bình 12 kg, Petrolimex 368 ngàn đồng/bình, Saigon Petro 364 ngàn đồng/bình.
* Chỉ số giá cả

- 6 tháng đầu năm 2013, giá cả hàng hóa trên thị trường được kiềm chế, chỉ số giá cả hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng (giảm) nhẹ. Tuy nhiên còn một số nhóm tăng mạnh là: Hàng ăn, dịch vụ ăn uống; Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, VLXD và nhóm dịch vụ giao thông. 
- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2013 so với tháng 5/2013 tăng 0,18%. Như vậy trong 6 tháng đầu năm 2013, ngoài tháng 1,2 là tháng trước và trong tết, chỉ số giá tăng, thì đây là tháng thứ 3 chỉ số giá tiếp tục tăng; các tháng 3,4,5/2013 giảm (chỉ số giá tăng giảm từ tháng 1->tháng 5/2013 lần lượt là +0,34%; +1,35%; -0,24%; -0,14%; -0,15%). Nguyên nhân chính là do 6 tháng đầu năm 2013, giá gas giảm mạnh, giá nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm ổn định, mặt khác do kinh tế khó khăn, sức mua sắm của người dân giảm nên nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh thực hiện nhiều hình thức giảm giá, khuyến mãi, tặng quà, mua trả góp lãi suất 0% để kích cầu tiêu thụ hàng hóa.

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2013 so với tháng 12/2012 tăng 1,32%; so tháng 6/2012 tăng 4,97%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2013 so cùng kỳ tăng 5,38% (lạm phát 6 tháng đầu năm 2013).
- Dự kiến năm 2013, chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn được kiềm chế ở mức dưới 9% (quí 1/2013 tăng 1,45%; 6 tháng đầu năm 2013 tăng 1,32%).
c) Xuất - nhập khẩu

* Xuất khẩu

- Ước kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2013 đạt 5.328,4 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.750,5 triệu USD, tăng 4,2% so cùng kỳ. Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu tăng thấp do kinh tế khó khăn, thị trường xuất khẩu thu hẹp, hợp đồng xuất khẩu giảm, giá xuất khẩu một số mặt hàng bị giảm (nhất là hàng nông sản như cao su, hạt điều). Mặt khác các nước đều có giải pháp cắt giảm đầu tư và chi tiêu công, do đó nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng xuất khẩu, trong nước người dân cũng tiết kiệm chi tiêu mua sắm nên hàng sản xuất ra tiêu thụ chậm.
- Thị trường xuất khẩu chủ yếu 6 tháng là: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: hàng may mặc 714,4 triệu USD (+4,3%); giày dép 908,6 triệu USD (+6,9%); gỗ và sản phẩm gỗ 408,2 triệu USD (+3,4%); máy tính, linh kiện điện tử 154,8 triệu USD (+7,7%); gốm sứ 61,1 triệu USD (-6,8%); cà phê 80,2 ngàn tấn (-52,4%); cao su 7,9 ngàn tấn (-1,2%).
- Ước năm 2013, Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 11.464 triệu USD, tăng  9,3% so năm 2012. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước TW ước đạt 75 triệu USD, tăng 1,8%; doanh nghiệp nhà nước ĐP ước đạt 1.227 triệu USD, tăng 3%; doanh nghiệp có vốn ĐTNN ước đạt 10.162 triệu USD, tăng 10,2% so cùng kỳ.
* Nhập khẩu

- Ước kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2013 đạt 5.457,6 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.899 triệu USD, tăng 5,9% so cùng kỳ. 

- Ước năm 2013, Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh đạt 11.682 triệu USD, tăng  11,6% so năm 2012. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước TW ước đạt 60 triệu USD, tăng 1,4%; doanh nghiệp nhà nước ĐP ước đạt 1.009 triệu USD, tăng 5%; doanh nghiệp có vốn ĐTNN ước đạt 10.613 triệu USD, tăng 12,4% so cùng kỳ.
- Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trên địa bàn: thuốc y tế, nguyên phụ liệu thuốc lá, nguyên liệu chất dẻo, máy móc thiết bị cho sản xuất, sắt thép các loại, sợi các loại...Thị trường nhập khẩu chủ yếu vào Đồng Nai là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan.
3. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung năm 2013, do ảnh hưởng từ suy giảm của kinh tế thế giới nên kết quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đạt thấp so mục tiêu kế hoạch đề ra và mức tăng trưởng đã chậm lại. GTSXCN (giá SS 1994) ước tăng 14,1% so năm 2012 (mục tiêu KH năm 2013 tăng 14-14,5%; năm 2012 tăng 16,5%); kim ngạch xuất khẩu ước tăng 9,3% (mục tiêu KH năm 2013 tăng 12-15%; năm 2012 tăng 10%). Thị trường nội địa, mặc dù chỉ số giá cả đã được kiểm soát và lạm phát được kiềm chế, các đơn vị kinh doanh bán lẻ cũng có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng mức sua tăng thấp, giá cả nhiều mặt hàng (xăng, dầu, gas, phân bón, thức ăn chăn nuôi, sữa bột .vv.. còn biến động liên tục): tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước tăng 15% (mục tiêu KH năm 2013 tăng trên 20%; năm 2012 tăng 19%); tuy thấp hơn so cùng kỳ năm trước nhưng so với mức tăng chung của cả nước và các tỉnh trong vùng thì Đồng Nai vẫn là tỉnh có doanh thu bán lẻ tăng cao

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC
1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Ngay từ đầu năm 2013, Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 239/KH-SCT ngày 04/02/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường. Tích cực, chủ động phối hợp các sở, ngành và địa phương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ nguồn điện cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, nhất là vào các tháng mùa khô, nắng nóng kéo dài; tham mưu đề xuất nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả các chương trình (bình ổn giá, phát triển dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, hợp tác Quốc tế..vv.). Cụ thể:
Thứ nhất: Tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh:
- Tổ chức các tổ công tác tăng cường nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh. Qua đó tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Bộ Công Thương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực: tín dụng ngân hàng, thuế, chính sách về thị trường bất động sản… nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất và kinh doanh. Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn được duy trì ổn định tuy còn gặp nhiều khó khăn (đơn hàng giảm, sản phẩm tiêu thụ chậm).
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để doanh nghiệp và người dân tham gia hưởng ứng. Thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, phổ biến sâu rộng các nội dung Chương trình chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp, Chương trình xúc tiến thương mại, các chương trình đề án khuyến công đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm bắt, đăng ký tham gia.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng, góp phần nâng cao tính minh bạch công khai, giảm bớt thời gian chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 

- Công bố, công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của ngành và niêm yết công khai tại cơ quan Sở. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện thủ tục hành chính để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, đề xuất giảm bớt các khâu, các thủ tục không cần thiết để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai: Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình xúc tiến Thương mại, Chương trình khuyến công.
Chương trình xúc tiến thương mại (được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 536/QĐ-UBND ngày 07/02/2013): 
- Kế hoạch năm 2013: dự kiến tổ chức 12 hội chợ triển lãm (02 hội chợ trong tỉnh; 07 hội chợ ngoài tỉnh; 03 hội chợ triển lãm tại nước ngoài); tổ chức 01 đoàn giao thương phát triển thị trường tại nước ngoài; Tổ chức 11 cuộc hội nghị, hội thảo; tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng; thực hiện 20 lần chương trình “Hàng Việt về nông thôn”; 05 phiên chợ công nhân; 01 đợt “Tuần Khuyến mại hàng Việt Nam” trên phạm vi toàn tỉnh; 50 chuyến hàng về nhà máy phục vụ công nhân; Tổ chức 02 lượt tiếp xúc với các nhà nhập khẩu nước ngoài vào tỉnh giao dịch mua hàng; Tổ chức 01 đoàn doanh nghiệp Đồng Nai tiếp xúc với các nhà nhập khẩu nước ngoài; phát triển 03 điểm trong chuỗi siêu thị vừa và nhỏ tại các huyện và các khu công nghiệp; Nghiên cứu tham mưu phương án thành lập công ty thương mại - dịch vụ tỉnh Đồng Nai.
- Sơ bộ kết quả 6 tháng đầu năm 2013: Tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt phục vụ công nhân; 12 phiên chợ hàng Việt về nông thôn; 32 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân vào nhà máy và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 01 hội chợ mua sắm cuối năm 2012; Hỗ trợ 19 lượt doanh nghiệp tham gia 03 hội chợ ngoài tỉnh (Hội chợ triển lãm chuyên ngành Cà phê 2013 tại Đăk Lăk; hội chợ Lifestyle Việt Nam 2013; Hội chợ Quốc tế Vietbuild 2013 tại TP. Hồ Chí Minh); tham gia hội chợ Việt - Lào và hội thảo giao thương tại Lào. Tổ chức một số hội nghị, hội thảo hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, đưa hàng hóa nông sản vào Siêu thị Lotte mart Đồng Nai; hội thảo “Định vị thương hiệu doanh nghiệp & sản phẩm”. Tổ chức hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa tiếp cận các gói tín dụng thương mại. Tổ chức 03 chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt heo, gia cầm và trứng vào kênh tiêu thụ truyền thống”. Tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ quản lý cho Ban Quản lý chợ”; Khảo sát thị trường Dubai năm 2013, tổ chức doanh nghiệp Đồng Nai tiếp xúc các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại Đồng Nai. 
Chương trình khuyến công (tổ chức triển khai các nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch số 01/BC-TTKC ngày 05/01/2013): 
- Năm 2013, dự kiến tổ chức đào tạo nghề cơ sở CNNT cho 350 lao động bằng nguồn khuyến công Quốc gia và 500 lao động nguồn khuyến công địa phương; Tổ chức lớp khởi sự doanh nghiệp cho 300 học viên; Tăng cường khả năng kinh doanh, Marketting và tập huấn công tác kế toán cho 120 học viên; Xây dựng 03 mô hình trình diễn kỹ thuật công nghệ mới, sản phẩm mới; Tổ chức 02 hội thảo giới thiệu công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất; Hỗ trợ 05 mô hình ứng dụng máy móc vào sản xuất; Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu cho 02 đơn vị. Tham gia 03 hội chợ triển lãm các tỉnh; Tổ chức 02 đoàn trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác ngoài tỉnh. Hỗ trợ 100 gian hàng cho các cơ sở, doanh nghiệp tham gia hội chợ.
- Sơ bộ kết quả 6 tháng đầu năm 2013: Triển khai lớp đào tạo nghề may mũ giày cho 350 lao động làm việc cho Công ty TNHH Đức Thành II- Nhơn trạch. Tổ chức lớp tập huấn QLNN về công nghiệp và nghiệp vụ khuyến công tại huyện Trảng Bom (27 người). Tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2013. Triển khai công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2013; Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2013. Tham gia hội chợ Công Thương Đông Nam bộ triển lãm ngành cao su Việt Nam tại tỉnh Bình Phước.

Thứ ba: Triển khai có hiệu quả kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu theo chỉ đạo của tỉnh
Đến thời điểm hiện nay (01/8/2013), Sở Công Thương đã tham mưu tổng kết kế hoạch số 3337/KH-UBND ngày 15/4/2012 của UBND tỉnh về Chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết năm 2012 và đầu năm 2013 (từ 01/6/2012- 01/6/2013) và tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch số 3656/KH-UBND ngày 04/5/2013 về kế hoạch bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu cho những tháng còn lại của năm 2013 và đầu năm 2014 theo hướng giữ nguyên số vốn 84 tỷ đồng, ưu tiên đối tượng tham gia chương trình là đơn vị sản xuất, các hộ kinh doanh có uy tín tại các xã chưa có điểm bán.
- Kết quả, tổng kết kế hoạch 3337/KH-UBND: đã thẩm định cho 31 đơn vị với tổng số tiền 59,4 tỷ đồng đạt 70,7% KH vốn giải ngân, trong đó có 12 đơn vị tham gia không vay vốn; hình thành 96 điểm bán hàng bình ổn, tổng doanh thu lũy kế đạt khoảng 104 tỷ đồng (có báo cáo chuyên đề riêng). So với năm 2011, số đơn vị tham gia tăng 14 đơn vị (82%), số lượng điểm bán tăng 44 điểm (62%). Nhìn chung, trong quá trình theo dõi triển khai các đơn vị đều thực hiện đúng các quy định của chương trình, sử dụng vốn vay để dự trữ nguồn hàng, thực hiện bán theo giá được duyệt. Chương trình ngày càng trở nên gần gũi với người dân. Hàng hóa của các đơn vị tham gia có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả thấp hơn giá cả thị trường, tạo điều kiện cho người dân được mua hàng hóa có chất lượng tốt, giá cả hợp lý.
- Về tiến độ triển khai kế hoạch số 3656/KH-UBND ngày 04/5/2013 của UBND tỉnh về bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2013 và đầu năm 2014, gồm 10 mặt hàng: sách giáo khoa, gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gà, trứng, bột nêm, nước chấm, thuốc tân dược; thời gian thực hiện từ 01/6/2013 đến 31/5/2014 (mặt hàng sách giáo khoa có thời gian từ 01/5/2013 đến 30/11/2013): Tính đến ngày 15/7/2013 đã thẩm định cho 17 đơn vị vay với số tiền trên 49 tỷ đồng trong đó có 03 hộ kinh doanh không vay vốn (huyện Vĩnh Cửu).
2. Kết quả thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 21/01/2013 của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 1216/CTr-UBND ngày 02/6/2013 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 320/QĐ-BCT ngày 17/01/2013 của Bộ Công Thương thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Sở Công Thương đã xây dựng Chương trình công tác số 352/CTr-SCT ngày 04/3/2013 của ngành, triển khai những giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp- thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2013. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như:
a) Lĩnh vực công nghiệp

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch 05/KH-BCĐ ngày 15/01/2013 của tỉnh về Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp năm 2013.
- Xây dựng dự thảo (lần 6) Nghị quyết phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh trình BTV. TU xem xét, phê duyệt.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của liên Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch- Đầu tư về việc xử lý CCN hình thành trước khi quy chế quản lý CCN ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của TTCP có hiệu lực (VB số 1678/UBND-KT ngày 05/3/2013).

- Báo cáo rà soát tình hình quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) và triển khai đầu tư hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh năm 2013 theo chỉ đạo của UBND tỉnh (BC 867/BC-SCT ngày 15/5/2013). 
- Văn bản gửi UBND TP. Biên Hòa xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp khi làm thủ tục đầu tư vào CCN gốm sứ Tân Hạnh (VB 1037/SCT-CN ngày 04/6/2013). Báo cáo UBND tỉnh xem xét, kiến nghị cho sử dụng lò nung củi có hệ thống xử lý khói bụi, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường của các cơ sở sản xuất gốm đất đen trong CCN gốm sứ Tân Hạnh (BC 924/BC-SCT ngày 22/5/2013). Kiến nghị hướng xử lý các đề nghị của doanh nghiệp hoạt động trong cụm gỗ Tân Hòa (BC 1090/BC-SCT ngày 07/6/2013).
b) Lĩnh vực thương mại

- Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch 25/KH-BCĐPTDV ngày 08/3/2013 của tỉnh về phát triển dịch vụ trên địa bàn năm 2013.
- Triển khai thực hiện kế hoạch số 10123/KH-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau tết.

- Tổng kết công tác bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2012 và đầu năm 2013 theo kế hoạch số 3337/KH-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch số 3656/KH-UBND của tỉnh về bình ổn giá năm 2013 và đầu năm 2014.
- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch số 69/KH-SCT ngày 08/01/2013 thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 2013 
- Triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc đưa thực phẩm tươi sống, sạch vào kinh doanh tại các chợ truyền thống. Dự thảo chương trình hành động của BTV. Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế.
- Phối hợp với các địa phương: Long Thành, Long Khánh, Biên Hòa triển khai xây dựng mô hình chợ văn minh – văn hóa; mô hình chợ nổi (Nhơn Trạch).
c) Lĩnh vực điện năng

- Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/3/2013 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2013. Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện 2013 (văn bản số 2780/UBND-CNN ngày 11/4/2013); phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng và khách hàng trọng điểm sử dụng điện năm 2013 (văn bản 206/UBND-CNN ngày 19/3/2013). Kiện toàn BCĐ điều hành cung cấp điện 2013 (Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 27/3/2013)
- Phối hợp với điện lực Đồng Nai khảo sát danh mục đăng ký để đánh giá mức độ cần thiết đầu tư. Tổng hợp danh mục đăng ký đầu tư điện trung thế nông thôn 2013 trình UBND tỉnh phê duyệt. Thống kê danh mục lưới điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.
d) Cải cách hành chính

- Tham mưu ban hành quy trình giải quyết hồ sơ bổ sung quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh thủ tục ISO cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh an toàn thực phẩm.
- Xây dựng và triển khai quy định sử dụng và vận hành phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng. Hoàn chỉnh nâng cấp và đưa website mới vào hoạt động.
e) Thanh tra, kiểm tra thị trường
- Thanh tra
+ Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng điện tại các địa phương; kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về sử dụng điện tiết kiệm tại các doanh nghiệp sản xuất, cơ quan hành chính sự nghiệp.
+ Kiểm tra việc cấp định mức điện và giá bán điện của các hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân, học sinh thuê; công tác hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp.
- Kiểm tra thị trường

+ Tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Bộ Công Thương. Bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát lượng hàng hóa và giá cả các mặt hàng thiết yếu nhất là các mặt hàng bình ổn giá, các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên Đán, kịp thời tham mưu cho UBND Tỉnh các giải pháp xử lý kịp thời để chủ động điều tiết nguồn cung hàng hóa; không xảy ra tình trạng thiếu hàng, khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến. 
+ Bám sát diễn biến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đóng cửa, găm hàng trong những đợt biến động tăng giá xăng dầu, các trạm xăng dầu đều thực hiện mở cửa kinh doanh theo quy định. 
+ Kiểm tra các cơ sở sang triết, kinh doanh gas, các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc thú ý, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, con giống). Phát hiện và xử lý kịp thời việc kinh doanh xăng dầu, sang triết gas trái phép, kinh doanh phân bón, thuốc thú ý, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, con giống giả, ảnh hưởng đến sản xuất nuôi trồng.
+ Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra việc niêm yết giá, VSATTP tại các chợ loại 1, loại 2, các chợ thị trấn trung tâm huyện.
+ Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ Tướng Chính phủ, công văn số 344/QLTT-CHG ngày 13/3/2013 của Cục QLTT, tăng cường kiểm tra, xử lý việc sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng.
3. Triển khai xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch của ngành công thương (chi tiết biểu 6,7,8,9,10)
Trong năm 2013, Sở Công Thương đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai xây dựng các quy hoạch, đề án sau:

- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025: đã được phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí tại quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 22/10/2012. Hiện đang triển khai xây dựng dự thảo.
- Quy hoạch ngành Rượu- Bia- Nước giải trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025: đã được phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí tại quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 24/5/2013. Hiện đang triển khai xây dựng dự thảo.
- Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025: đã được phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí tại quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 24/5/2013. Hiện đang triển khai xây dựng dự thảo.

- Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025: đã được phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí tại quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 24/6/2013. Hiện đang triển khai xây dựng dự thảo.

- Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Hiện đang trình duyệt đề cương, dự toán kinh phí.
- Quy hoạch bổ sung mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012: đã được phê duyệt tại quyết định 991/QĐ-UBND ngày 05/4/2013. Hiện đang triển khai thực hiện theo phê duyệt.
- Đề án hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Hiện đang trình duyệt đề cương, dự toán kinh phí.
- Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành khai khoáng. Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh. Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường; đề cương Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành công thương. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2013- 2015 của ngành công thương: đã xây dựng kế hoạch số 209/KH-SCT ngày 30/01/2013 và triển khai thực hiện kiểm toán năng lượng cho các DN trên địa bàn tỉnh. Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng; chuẩn bị Hội thảo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
- Dự án xây dựng trụ sở làm việc Đội QLTT Số 4- huyện Long Thành: 200 triệu đồng. Hiện đã triển khai các công việc: 
Khảo sát địa chất, 114.770.000 đồng; Báo cáo kinh kế kỹ thuật: 107.342.000 đồng.

- Dự án xây dựng Trung tâm thông tin triển lãm và quảng trường xanh: 

+ Hiện đã thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư như: đo vẽ chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất; Lập dự toán chi phí đầu tư, chi phí QLDA; Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ. Tổ chức và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc (UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 2436/UBND-CNN ngày 13/4/2011 phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế Trung tâm thông tin triển lãm và QT xanh). Tổ chức ký kết hợp đồng lập dự án đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật giữa Chủ đầu tư và Công ty TNHH Thành phố mới (HĐ số 1606.2011/HĐ-DAHT ngày 16/6/2011).
+ Đang tiếp tục triển khai các công việc như: công tác lập nhiệm vụ thiết kế cơ sở. Xin gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư. Xin thu hồi đất để lập thủ tục đầu tư. Khảo sát địa chất để lập thủ tục đầu tư. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục bồi thường giải tỏa, tái định cư, bồi thường tổng thể. Hoàn thành hồ sơ pháp lý trình Sở KH-ĐT thẩm định dự án đầu tư...

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM 2013
Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2013 của Sở Công Thương và các đơn vị thuộc Sở như sau:

1. Văn phòng Sở

- NSNN được cấp đầu năm 2013: 6.111 triệu đồng. Ngân sách điều chỉnh (tiết kiệm 10% chi thường xuyên): 5.921 triệu đồng
- Dự kiến thực hiện năm 2013: 6.871 triệu đồng (trong đó: chi thường xuyên   6.140 triệu đồng; không thường xuyên 731 triệu đồng).

2. Trung tâm khuyến công

- Tổng dự toán chi 2013: 8.726 triệu đồng. Trong đó ngân sách cấp: 8.176 triệu đồng; chi thường xuyên 1.126 triệu đồng; chi khuyến công địa phương 6.350 triệu đồng; chi đề án quốc gia 700 triệu đồng.
- Dự kiến thực hiện năm 2013: 8.726 triệu đồng. 
3. Trung tâm Xúc tiến thương mại

- Nguồn NSNN được cấp đầu năm 2013: 8.218 triệu đồng.
- Dự kiến thực hiện năm 2013: 8.139 triệu đồng trong đó: kinh phí thường xuyên 1.189,47 triệu đồng, kinh phí sự nghiệp: 6.950,1 triệu đồng

4. Chi cục Quản lý thị trường

- Dự toán NSNN giao đầu năm 2013: 16.254 triệu đồng. Điều chỉnh giảm 10% (164 triệu đồng).
- Dự kiến thực hiện năm 2013: 19.680 triệu đồng. Trong đó: chi thường xuyên 15.277 triệu đồng, chi không thường xuyên 4.403 triệu đồng.
B. KẾ HOẠCH NĂM 2014
I. Dự báo tình hình
- Dự báo năm 2014, tình hình thế giới vẫn chưa hết phức tạp, khó khăn và thách thức (nợ công cao và thâm hụt ngân sách ở châu Âu chưa được giải quyết triệt để, vừa tiềm ẩn rủi ro tác động xấu đến sự phát triển khu vực và thế giới). Những diễn biến xung đột chính trị cục bộ khu vực, thiên tai, dịch bệnh là những yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế thế giới và của nước ta, nhưng về kinh tế nhiều khả năng có phục hồi tích cực hơn so với năm 2013.
- Ở trong nước, do tác động của các mặt tích cực từ nền kinh tế thế giới trên cả lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; hiệu quả của các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh cuối năm 2013 cũng như sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; niềm tin kinh doanh được củng cố, dòng vốn được khai thông sẽ đẩy nhanh hơn tốc độ hồi phục sản xuất. Hội nhập quốc tế sâu rộng hơn sẽ có tác động tạo ra sự cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo cơ hội mở rộng đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, năm 2014 cũng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái lạm phát ở mức độ cao; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có thể xảy ra cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.
- Mục tiêu tổng quát năm 2014 theo định hướng của Chính phủ là: “Đẩy nhanh phát triển nền kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.”. Dự kiến một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2014 như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6% so với năm 2013; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 9-10% so với năm 2013; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức dưới 10%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 30% GDP. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 7%. Nhu cầu về điện dự kiến tăng khoảng 12%, nhu cầu điện thương phẩm khoảng 131 tỷ kWh, điện sản xuất và mua năm 2014 khoảng 146 tỷ kWh.
- Mục tiêu chung của tỉnh là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện đồng bộ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế năm 2014: ngành công nghiệp- xây dựng chiếm 56- 57%; ngành dịch vụ chiếm 37- 38%.
II. Mục tiêu phấn đấu (chi tiết biểu 1,2,3,4,5)
Trên cơ sở những định hướng, mục tiêu chung của Chính phủ, của tỉnh Đồng Nai. Năm 2014, ngành Công Thương Đồng Nai phấn đấu hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, kích cầu tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu hàng hóa. Đảm bảo tăng trưởng các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại ở mức cao nhất, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cụ thể:
1. Về công nghiệp

- Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2014 tăng từ 7,5% đến 7,8% so năm 2013. Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 1994) đạt 179.400 tỉ đồng đến 182.500 tỉ đồng, tăng từ 12% đến 13,9% so năm 2013.
- Phấn đấu cuối năm 2014, tỷ lệ hộ có điện trên địa bàn toàn tỉnh đạt 99,6%

- Sản lượng điện thương phẩm dự kiến cả năm 2014 đạt 9.200 triệu kWh, tăng 8,2% so năm 2013. Sản lượng điện tiết kiệm đạt khoảng 230 triệu kWh điện (chiếm 2,5% trên tổng sản lượng điện thương phẩm).

2. Về thương mại
- Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2014 đạt 115.000 tỉ đồng- 117.000 tỉ đồng, tăng từ 15% đến 17% so năm 2013.
- Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2014 đạt 12.000- 12.330 triệu USD, tăng từ 5% đến 7,5% so năm 2013.

III. Dự toán năm 2014
1. Văn phòng Sở

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014: 16.200 triệu đồng. Trong đó: chi thường xuyên 6.393 triệu đồng, chi không thường xuyên 2.860 triệu đồng; chi sự nghiệp 6.947 triệu đồng.
2. Trung tâm khuyến công

Tổng dự toán chi năm 2014: 12.640 triệu đồng. Trong đó: ngân sách cấp 12.140 triệu đồng, chi thường xuyên 1.400 triệu đồng, khuyến công địa phương 9.540 triệu đồng; đề án quốc gia 1.200 triệu đồng 

3. Trung tâm Xúc tiến thương mại

Kế hoạch chi ngân sách nhà nước năm 2014: 9.249 triệu đồng, trong đó chi thường xuyên 1.474 triệu đồng, chi sự nghiệp 7.775 triệu đồng,
4. Chi Cục quản lý thị trường

Dự toán chi ngân sách năm 2014: 27.445,5 triệu đồng. Trong đó: chi thường xuyên 16.779 triệu đồng, chi không thường xuyên 6.180 triệu đồng, dự án XDCB 4.485,5 triệu đồng.
IV. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tích cực và chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và duy trì ổn định SXKD. Triển khai giải pháp đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và tưới tiêu của người dân trong tỉnh. Đổi mới trong triển khai thực hiện công tác khuyến công, phát triển/quản lý cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp nông thôn.
Xây dựng Chương trình hành động cụ thể của ngành, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Tăng cường công tác nắm bắt thuận lợi, khó khăn trong SXKD của doanh nghiệp, tham mưu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn, về giải phóng hàng tồn kho, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Tập trung lực lượng cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại, SXKD trái pháp luật, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chân chính, đúng pháp luật góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra.
Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Tăng cường công tác dự báo diễn biến thị trường, giá cả, cung cấp thông tin và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên Báo, Đài PTTH, bản tin tuần của Sở, trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp tỉnh; Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh; các chương trình, đề án khuyến công của tỉnh và quốc gia; Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo thị trường; cập nhật các chính sách trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và triển khai đến doanh nghiệp chính sách thương mại của các quốc gia trên thế giới từ nguồn của các tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài; các FTA đã ký kết giữa Việt Nam với các nước, các FTA đang đang phán để doanh nghiệp biết trên cơ sở đó sẽ chủ động có kế hoạch, định hướng phát triển thị trường.

- Thông qua các Hiệp hội ngành hàng, thường xuyên theo dõi và trao đổi thông tin để tiếp nhận các phản hồi về khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và tổ chức tuyên truyền các chính sách của nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp. Phối hợp phát huy vai trò cầu nối của các Hiệp hội trong việc phản ánh, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung chính sách pháp luật còn bất cập liên quan đến doanh nghiệp. Tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp để phát huy thế mạnh trong sản xuất kinh doanh; sử dụng nguồn nguyên liêu, lao động, máy móc, nhà xưởng, sản phẩm... lẫn nhau giữa các doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông; triển khai phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng. Phân công Lãnh đạo Sở tiếp doanh nghiệp vào sáng thứ 2 hàng tuần.

2. Củng cố thị trường truyền thống, mở rộng và phát triển thị trường mới, có nhiều tiềm năng
Triển khai thực hiện hoàn thành chương trình xúc tiến thương mại đảm bảo đúng tiến độ và có hiệu quả thiết thực, đồng thời bổ sung nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại.
a. Về thị trường nội địa

- Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường các tỉnh thành trong nước như: Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai. Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu hàng Việt, doanh nghiệp Việt thông qua các phiên chợ hàng Việt phục vụ công nhân, nông dân và hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao; Hội chợ mua sắm cuối năm.
- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại kích cầu tiêu dùng thông qua việc vận động doanh nghiệp tổ chức các hoạt động khuyến mại, giảm giá, bán hàng Việt chất lượng cao với giá cả phù hợp... kết hợp việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xác nhận khuyến mại cho các doanh nghiệp.

 - Hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm thông qua các hội nghị, hội thảo kết nối đưa thực phẩm an toàn vào bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp trong khu công nghiệp Đồng Nai; kết nối đưa hàng hóa vào các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống; kết nối tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.

- Triển khai đến các doanh nghiệp, địa phương Bản đồ mạng lưới các điểm phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạng lưới phân phối, kết nối các điểm phân phối với các chợ truyền thống. Phối hợp các địa phương phát triển hệ thống bán hàng bình ổn giá. Tăng tần suất các chuyến bán hàng về nông thôn. 

- Tổ chức khảo sát nhu cầu thị trường của các doanh nghiệp trong nước theo quy mô doanh nghiệp và theo nhóm ngành hàng kết hợp nắm khó khăn của các doanh nghiệp về tiếp cận thị trường. Trên cơ sở đó, tổng hợp kiến nghị báo cáo đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời.

b. Về thị trường xuất khẩu

- Tổ chức các doanh nghiệp có năng lực thâm nhập vào các thị trường các nước: Campuchia, Đức, Dubai, Ukraina, Liên bang Nga, Myanmar, Hoa Kỳ, ASEAN, Ấn Độ, Trung Quốc.

- Tổ chức cho doanh nghiệp Đồng Nai giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai và TP.HCM thông qua chương trình của tỉnh, Bộ, VCCI...

3. Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình đề án của ngành

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch 3656/KH-UBND ngày 04/5/2013 của UBND tỉnh về việc bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2013 và đầu năm 2014, gồm 10 mặt hàng: sách giáo khoa, gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gà, trứng, bột nêm, nước chấm, thuốc tân dược; thời gian thực hiện từ 01/6/2013 đến 31/5/2014 (mặt hàng sách giáo khoa có thời gian từ 01/5/2013 đến 30/11/2013).

- Phối hợp với các Sở ngành thực hiện công khai minh bạch giá cả một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu trên website của các Sở ngành và các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển dịch vụ tỉnh, Chương trình chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp, Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả theo kế hoạch được duyệt. 

- Tiếp tục rà soát các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập trung phối hợp UBND TP. Biên Hòa rà soát quy hoạch và sớm xử lý vướng mắc liên quan đến CCN gỗ Tân Hòa; di dời của các doanh nghiệp vào CCN gốm Tân Hạnh.
- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, góp phần tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khuyến công: cung cấp thông tin, mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề, truyền nghề. 

4. Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, chú trọng chống sản xuất kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, hàng cấm, hàng ngoại nhập lậu, hàng không nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại... Tăng cường công tác trinh sát nhân mối để phát hiện các vụ việc sai phạm có quy mô lớn, điển hình, chú trọng kiểm tra mặt hàng xăng dầu, gas, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi. 

- Chống đầu cơ găm hàng, chống gian lận thương mại trong sản xuất kinh doanh xăng, dầu, gas và vi phạm VSATTP để góp phần bình ổn giá cả thị trường, chú trọng các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn và thiết yếu.

- Đẩy mạnh công tác dự báo, theo dõi diễn biến giá cả thị trường, tăng cường công tác kiểm tra giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, tập trung kiểm tra các chợ, các siêu thị, điểm phân phối hàng hóa. Phối hợp các huyện thành lập các Tổ an toàn thực phẩm tại các chợ.

- Quan tâm chỉ đạo kiểm tra, xử lý những vấn đề, vụ việc có tính thời sự, liên quan đến ngành gây bức xúc trong dư luận và công khai trên báo, đài.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn kiểm tra công tác giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Tài chính kiểm tra các yếu tố hình thành giá một số mặt hàng thiết yếu, thuộc diện bình ổn giá.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch phát triển công nghiệp thương mại năm 2014 trên. Các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình (nội dung công việc, người thực hiện, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, số tiền- nếu có). Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh và gửi bổ sung bằng văn bản và bằng files về phòng Kế hoạch- tài chính qua địa chỉ email: phamchautuan7@gmail.com; ptmlan85@gmail.com trước ngày 25/10/2013.

2. Trong quá trình xây dựng các nhiệm vụ, dự án, đề án, chương trình phát triển công nghiệp thương mại. Các phòng, đơn vị chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính để xây dựng, hoàn chỉnh. Triển khai thực hiện và báo cáo tiến độ theo quy định.
3. Phòng Kế hoạch- Tài chính tham mưu tổng hợp, hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển công nghiệp thương mại và dự toán ngân sách năm 2014. Chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch xây dựng, được phê duyệt. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy định./.
	Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (1+2);
- Cục CNĐP;                          báo
- UBND tỉnh;                          cáo

- Sở Kế hoạch và đầu tư;

- Cục Thống kê tỉnh;

- SCThương các tỉnh vùng ĐNB;    phối hợp
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
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